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Kính gửi: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hà Trung. 

Phòng Tư pháp nhận được Công văn số 829/CV-BCH ngày 20/10/2023 của 

Ban Chỉ huy Quân Sự huyện Hà Trung về việc hướng dẫn xử lý công dân vi phạm 

Luật nghĩa vụ Quân sự. Căn cứ Luât Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quốc phòng, cơ yếu. Phòng Tư pháp hướng dẫn một số nội dung sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020; 

- Luật nghĩa vụ quân sự 19/5/2015; 

- Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

- Nghị định số 120/2013/NĐ-CP; Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP về quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; 

- Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về 

cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

- Thông tư 07/2023/TT-BQP ngày 27/01/2023 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, 

đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

II. NHÓM CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 

1. Hành vi vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự 

- Mức phạt: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng. Ngoài ra, còn phải áp dụng một trong các biện pháp khắc phục hậu quả như 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-07-2023-TT-BQP-huong-dan-Nghi-dinh-120-2013-ND-CP-xu-phat-linh-vuc-quoc-phong-552165.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-120-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-quoc-phong-co-yeu-209606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-37-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-quoc-phong-bao-ve-bien-gioi-quoc-gia-516091.aspx
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sau (nếu bị phạt tiền): buộc thực hiện thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần 

đầu; buộc đăng ký nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự bị; buộc đăng ký nghĩa vụ quân 

sự bổ sung, đăng ký khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; buộc đăng ký 

tạm vắng. 

- Quy định: Tại Điều 4 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, 

đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; 

trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (sau đây gọi là Nghị định số 120/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung 

bằng Nghị định số 37/2022/NĐ-CP). 

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp xã, Thanh tra viên quốc phòng 

đang thi hành công vụ (chỉ phạt cảnh cáo); Chủ tịch UBND cấp huyện, Chánh Thanh 

tra quốc phòng quân khu, Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành quân khu. 

* Xử lý hình sự: Người không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng 

ký nghĩa vụ quân sự có thể bị xử lý theo Điều 332 Bộ luật Hình sự. 

2. Hành vi vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ 

quân sự 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng. 

- Quy định: Tại Điều 6 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung 

bằng Nghị định số 37/2022/NĐ-CP. 

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp huyện, Chánh Thanh tra quốc 

phòng quân khu, Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành quân khu. 

3. Hành vi vi phạm quy định về chấp hành lệnh gọi nhập ngũ 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng. Ngoài ra, còn 

phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

- Quy định: Tại Điều 7 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung 

bằng Nghị định số 37/2022/NĐ-CP. 

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chánh Thanh tra Bộ Quốc 

phòng, Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành Bộ Quốc phòng. 

* Xử lý hình sự: Người không chấp hành đúng quy định của pháp luật về chấp 

hành lệnh gọi nhập ngũ có thể bị xử lý theo Điều 332 Bộ luật Hình sự. 

4.  Hành vi vi phạm các quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự 

- Mức phạt: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-120-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-quoc-phong-co-yeu-209606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-quoc-phong-bao-ve-bien-gioi-quoc-gia-516091.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-120-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-quoc-phong-co-yeu-209606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-quoc-phong-bao-ve-bien-gioi-quoc-gia-516091.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-120-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-quoc-phong-co-yeu-209606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-quoc-phong-bao-ve-bien-gioi-quoc-gia-516091.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-120-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-quoc-phong-co-yeu-209606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-quoc-phong-bao-ve-bien-gioi-quoc-gia-516091.aspx
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+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi: Báo cáo không đầy đủ hoặc cố ý báo cáo không chính xác danh sách công dân 

nam đủ 17 tuổi trong năm, công dân nữ có ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu 

cầu của Quân đội nhân dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ đủ 18 tuổi đến 

hết 40 tuổi; báo cáo không đầy đủ hoặc không chính xác số lượng quân nhân dự bị và 

người sẵn sàng nhập ngũ ở cơ quan, tổ chức mình theo quy định. 

+ Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi: Không báo cáo danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, công dân nữ có 

ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân từ đủ 18 tuổi 

đến hết 40 tuổi; Không báo cáo số lượng quân nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ 

ở cơ quan, tổ chức mình theo quy định. 

+ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không tiếp 

nhận trở lại trường học; không tiếp nhận và bố trí việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ đã 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc. 

Ngoài ra, còn phải áp dụng một trong các biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

buộc thực hiện việc báo cáo theo quy định; buộc tiếp nhận trở lại trường học, tiếp 

nhận và bố trí việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về 

cơ quan, tổ chức cũ làm việc. 

- Quy định: Tại Điều 9 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung 

bằng Nghị định số 37/2022/NĐ-CP. 

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp huyện, Chánh Thanh tra quốc 

phòng quân khu, Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành quân khu. 

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1. Lập biên bản vi phạm hành chính 

a) Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực NVQS 

- Theo Điều 43 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung 

bằng Nghị định số 37/2022/NĐ-CP, người có thẩm quyền lập biên bản gồm: 

+ Những người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 37, 38 của Nghị định. 

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt 

Nam. 

+ Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện vi phạm hành 

chính trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

- Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính, người có thẩm quyền phải kịp thời 

lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-120-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-quoc-phong-co-yeu-209606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-quoc-phong-bao-ve-bien-gioi-quoc-gia-516091.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-120-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-quoc-phong-co-yeu-209606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-quoc-phong-bao-ve-bien-gioi-quoc-gia-516091.aspx


4 
 

- Đối với hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền lập 

biên bản vi phạm hành chính, thì người có thẩm quyền đang thi hành công vụ, nhiệm 

vụ phải lập biên bản làm việc để ghi nhận sự việc và chuyển ngay biên bản đến người 

có thẩm quyền để giải quyết. Biên bản làm việc (theo mẫu MBB02 Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP), là một trong những căn cứ để lập biên bản vi phạm hành chính. 

- Trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người 

lập biên bản thì biên bản và các tài liệu phải được chuyển cho người có thẩm quyền 

xử phạt trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản. 

b) Thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính 

- Biên bản vi phạm hành chính được lập trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ 

khi phát hiện vi phạm hành chính. 

- Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc có phạm vi rộng, ảnh 

hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, thì biên bản vi phạm hành chính 

được lập trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi phát hiện vi phạm hành chính. 

- Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ 

thuật nghiệp vụ hoặc phải xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm 

nghiệm, kiểm định, xét nghiệm và xác minh tình tiết liên quan, thì biên bản vi phạm 

hành chính được lập trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được đối 

tượng vi phạm bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc nhận được kết quả 

xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm 

và xác minh tình tiết liên quan hoặc nhận được đầy đủ kết quả xác định giá trị tang 

vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm và xác minh tình 

tiết liên quan. 

c) Lập biên bản vi phạm hành chính trong một số trường hợp cụ thể 

- Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị lập một biên bản và ra quyết định xử 

phạt một lần. Trường hợp hành vi vi phạm đã bị lập biên bản nhưng chưa ra quyết 

định xử phạt mà cá nhân không thực hiện yêu cầu, mệnh lệnh của người có thẩm 

quyền, vẫn cố ý thực hiện hành vi thì khi ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền 

có thể áp dụng tình tiết tăng nặng: “Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính 

mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó”. 

- Trường hợp một cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác 

nhau trong cùng một vụ vi phạm, thì người có thẩm quyền lập một biên bản vi phạm 

hành chính. 

- Trường hợp nhiều cá nhân cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành 

chính hoặc nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau trong cùng một vụ vi phạm, 
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thì người có thẩm quyền có thể lập một hoặc nhiều biên bản vi phạm hành chính đối 

với từng cá nhân vi phạm. 

d) Nội dung của biên bản vi phạm hành chính 

- Biên bản vi phạm hành chính phải bao gồm các nội dung cơ bản sau đây: 

+ Ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; 

+ Họ và tên, chức vụ người lập biên bản; 

+ Thông tin về cá nhân vi phạm và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; 

+ Giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; 

+ Mô tả cụ thể, đầy đủ vụ việc, hành vi vi phạm; 

+ Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; 

+ Lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm (đại diện theo pháp 

luật hoặc đại diện theo ủy quyền); 

+ Lời khai của người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt 

hại (nếu có); ý kiến của cha mẹ hoặc của người giám hộ trong trường hợp người chưa 

thành niên vi phạm hành chính (nếu có); 

+ Quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của cá nhân vi phạm, cơ 

quan của người có thẩm quyền tiếp nhận giải trình; trường hợp cá nhân không yêu cầu 

giải trình, thì phải ghi rõ ý kiến vào biên bản; 

+ Thời gian, địa điểm người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm phải có mặt 

để giải quyết vụ việc; 

+ Họ và tên người nhận, thời gian nhận biên bản trong trường hợp biên bản được 

giao trực tiếp. 

- Biên bản vi phạm hành chính được lập theo mẫu MBB01 ban hành kèm 

theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. 

đ) Ký biên bản vi phạm hành chính 

- Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được 

người lập biên bản và người vi phạm. 

- Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký được thì điểm 

chỉ; nếu có người chứng kiến, người phiên dịch, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ 

chức bị thiệt hại, thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều 

trang, thì phải ký vào từng trang biên bản. 

- Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi 

phạm hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký, điểm chỉ vào 

biên bản hoặc có mặt nhưng từ chối ký, điểm chỉ vào biên bản hoặc trường hợp không 

xác định được đối tượng vi phạm hành chính, thì biên bản phải có chữ ký của đại diện 



6 
 

chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc của ít nhất một người chứng kiến xác 

nhận việc cá nhân vi phạm không ký vào biên bản; trường hợp không có chữ ký của 

đại diện chính quyền cấp xã hoặc của người chứng kiến, thì phải ghi rõ lý do vào biên 

bản. 

e) Giao biên bản vi phạm hành chính 

- Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải được giao cho cá nhân vi phạm 

hành chính 01 bản, trừ trường hợp không xác định được cá nhân vi phạm hành chính. 

- Trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người 

lập biên bản, thì biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm 

quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản. 

- Trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính, thì biên bản còn được 

gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó. 

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, 

người có thẩm quyền phải gửi cho cá nhân vi phạm. Trường hợp người vi phạm, đại 

diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi lập biên bản vi phạm hành chính hoặc có 

mặt nhưng từ chối nhận hoặc có căn cứ cho rằng cá nhân vi phạm trốn tránh không 

nhận biên bản, thì việc giao biên bản vi phạm hành chính được thực hiện bằng việc 

giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm như sau: 

+ Đối với trường hợp biên bản vi phạm được giao trực tiếp mà cá nhân vi phạm 

cố tình không nhận thì người có thẩm quyền lập biên bản về việc không nhận biên bản 

vi phạm có xác nhận của chính quyền địa phương và được coi là biên bản vi phạm đã 

được giao. 

+ Đối với trường hợp gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, nếu sau thời 

hạn 10 ngày, kể từ ngày biên bản vi phạm đã được gửi qua đường bưu điện đến lần 

thứ ba mà bị trả lại do cá nhân vi phạm cố tình không nhận; biên bản vi phạm đã được 

niêm yết tại nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức bị xử phạt hoặc có căn cứ cho 

rằng người vi phạm trốn tránh không nhận biên bản vi phạm thì được coi là biên bản 

vi phạm đã được giao. 

* Lưu ý khi lập biên bản vi phạm hành chính 

- Xác minh tình tiết vụ việc VPHC: 

+ Trường hợp biên bản vi phạm hành chính có sai sót hoặc không thể hiện đầy 

đủ, chính xác các nội dung quy định thì phải tiến hành xác minh tình tiết của vụ việc 

vi phạm hành chính hoặc thực hiện trưng cầu giám định. 

+ Nội dung xác minh: Có hay không có vi phạm hành chính; Cá nhân thực hiện 

hành vi vi phạm hành chính, lỗi, nhân thân của cá nhân vi phạm hành chính; Tình tiết 
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tăng nặng, giảm nhẹ; Tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra; 

Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Tình tiết khác có ý 

nghĩa đối với việc xem xét, quyết định xử phạt. 

+ Việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính phải được thể hiện 

bằng văn bản (theo mẫu MBB05 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP). Biên bản xác minh 

là tài liệu gắn liền với biên bản vi phạm hành chính và được lưu trong hồ sơ xử phạt. 

2. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

a) Những trường hợp không ban hành quyết định xử phạt 

Không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong những trường hợp 

sau đây: 

- Trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính (theo Điều 11 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính); 

- Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính; 

- Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt; 

- Cá nhân vi phạm hành chính chết, mất tích trong thời gian xem xét ra quyết 

định xử phạt. 

b) Xác định thẩm quyền xử phạt 

- Căn cứ xác định thẩm quyền: 

+ Mức tối đa của khung hình phạt chính để xác định thẩm quyền; 

+ Các hình phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. 

- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định trong Luật Xử lý vi 

phạm hành chính và cụ thể trong Nghị định số 120/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ 

sung bằng Nghị định số 37/2022/NĐ-CP. Đối với lĩnh vực NVQS chỉ bao gồm Chủ 

tịch UBND các cấp và Thanh tra Quốc phòng. 

- Trong trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều 

người, thì việc xử phạt vi phạm hành chính do người thụ lý đầu tiên thực hiện. 

- Trường hợp vụ việc vi phạm hành chính có nhiều hành vi vi phạm thì thẩm 

quyền xử phạt vi phạm hành chính được xác định theo nguyên tắc sau đây: 

+ Nếu hình thức, mức xử phạt, trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

bị tịch thu, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với từng hành vi đều 

thuộc thẩm quyền của người xử phạt vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử phạt vẫn 

thuộc người đó; 

+ Nếu hình thức, mức xử phạt, trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

bị tịch thu, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với một trong các hành vi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-120-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-quoc-phong-co-yeu-209606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-quoc-phong-bao-ve-bien-gioi-quoc-gia-516091.aspx
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vượt quá thẩm quyền của người xử phạt vi phạm hành chính thì người đó phải chuyển 

vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt; 

+ Nếu các hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của nhiều 

người thuộc các ngành khác nhau, thì thẩm quyền xử phạt thuộc Chủ tịch UBND cấp 

có thẩm quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm. 

c) Giao quyền xử phạt 

- Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có thể giao cho cấp phó thực 

hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. 

- Việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện thường xuyên 

hoặc theo vụ việc, đồng thời là việc giao quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo 

đảm xử lý vi phạm hành chính. Việc giao quyền phải được thể hiện bằng quyết định, 

trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền. 

- Cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm 

trước cấp trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện quyền được giao. Người được 

giao quyền không được giao quyền cho người khác. 

d) Thời hạn ra quyết định xử phạt 

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau: 

- Đối với vụ việc thông thường, thời hạn ra quyết định xử phạt là 07 ngày làm 

việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; vụ việc thuộc trường hợp phải 

chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 

10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; 

- Đối với vụ việc mà cá nhân có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình 

tiết của vụ việc vi phạm hành chính thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 01 tháng, kể 

từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; 

- Những vụ việc thuộc trường hợp 2 mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết 

phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết 

định xử phạt là 02 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. 

đ) Ra quyết định và nội dung quyết định xử phạt 

- Trường hợp một cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính mà bị xử 

phạt trong cùng một lần thì chỉ ra 01 quyết định xử phạt. 

- Trường hợp nhiều cá nhân cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính 

hoặc thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau trong cùng một vụ vi 

phạm thì có thể ra 01 hoặc nhiều quyết định xử phạt. 

- Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ trường hợp trong quyết định 

quy định ngày có hiệu lực khác. 
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- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải bao gồm các nội dung chính sau đây: 

+ Địa danh, ngày, tháng, năm ra quyết định; 

+ Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định; 

+ Biên bản vi phạm hành chính, kết quả xác minh, văn bản giải trình của cá nhân 

vi phạm hoặc biên bản họp giải trình và tài liệu khác (nếu có); 

+ Họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; 

+ Họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ và họ tên, 

chức vụ của người đại diện theo pháp luật của tổ chức vi phạm; 

+ Hành vi vi phạm hành chính; tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng; 

+ Điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng; 

+ Hình thức xử phạt chính; hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu 

quả (nếu có); 

+ Quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

+ Hiệu lực của quyết định, thời hạn và nơi thi hành quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính, nơi nộp tiền phạt; 

+ Họ tên, chữ ký của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

+ Trách nhiệm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và việc cưỡng chế 

trong trường hợp cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành. 

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được lập theo mẫu MQĐ01 hoặc 

MQĐ02 ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. 

3. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

a) Thời hạn, thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

- Cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt 

trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 

10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó. 

- Trường hợp cá nhân bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt. 

- Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ 

ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa, trừ trường 

hợp quyết định xử phạt có áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải tịch thu tang vật, phương 

tiện, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. 

Trong trường hợp cá nhân bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu nói 

trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn. 
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b) Thi hành quyết định xử phạt 

- Trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt, cá nhân bị xử phạt phải nộp tiền 

phạt một lần tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại 

Ngân hàng thương mại được ghi trong quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn nêu trên 

sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá 

nhân vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp. 

- Trường hợp xử phạt ngoài giờ hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được 

thu tiền phạt trực tiếp và phải nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của 

Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thu tiền phạt. Mọi 

trường hợp thu tiền phạt, người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền 

phạt cho cá nhân nộp tiền phạt. 

c) Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt 

- Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt được áp dụng trong trường hợp cá nhân 

bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt theo 

quy định. 

- Các biện pháp cưỡng chế bao gồm: 

+ Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản 

của cá nhân vi phạm; 

+ Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá; 

+ Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính do cá nhân khác đang giữ trong trường hợp cá nhân sau khi vi 

phạm cố tình tẩu tán tài sản. 

+ Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. 

- Thi hành quyết định cưỡng chế: 

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định cưỡng chế, người ra 

quyết định phải gửi quyết định cho cá nhân bị cưỡng chế, cơ quan, tổ chức thực hiện 

việc cưỡng chế và cá nhân có liên quan. 

+ Quyết định cưỡng chế phải được thi hành ngay khi cá nhân bị cưỡng chế nhận 

được quyết định cưỡng chế. 

  4. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm 

hình sự 

- Khi xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu xét 

thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt phải 

chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự. 
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- Trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi 

vi phạm được phát hiện có dấu hiệu tội phạm mà chưa hết thời hiệu truy cứu trách 

nhiệm hình sự thì người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết 

định tạm đình chỉ thi hành quyết định đó và trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày tạm 

đình chỉ phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

hình sự; trường hợp đã thi hành xong quyết định xử phạt thì người đã ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng hình sự. 

- Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự có trách nhiệm xem xét, kết 

luận vụ việc và trả lời kết quả giải quyết bằng văn bản cho người có thẩm quyền đã 

chuyển hồ sơ trong thời hạn theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự; trường hợp 

không khởi tố vụ án hình sự thì trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày có quyết định 

không khởi tố vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải trả hồ sơ 

vụ việc cho người có thẩm quyền xử phạt đã chuyển hồ sơ đến. 

-Trường hợp đã ban hành quyết định xử phạt, nếu cơ quan có thẩm quyền tiến 

hành tố tụng hình sự có quyết định khởi tố vụ án thì người có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính phải hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính và chuyển toàn 

bộ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tài liệu về việc thi hành quyết định xử 

phạt cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự. 

- Việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm 

hình sự phải được thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức vi phạm. 

IV. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH LẬP HỒ SƠ 

1. Sử dụng biểu mẫu 

- Sử dụng biểu mẫu được quy định tại Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 

23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Xử lý vi phạm hành chính. 

2. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính bao gồm 

- Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử 

lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo 

đúng quy định của pháp luật. 

- Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, 

khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật. 

- Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả 

vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng. 
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- Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp 

luật quy định. 

- Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. 

- Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi 

phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó. 

- Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành 

chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi 

phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng. 

- Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành 

chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện 

hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính. 

- Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ 

chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 

3. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính 

Không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây: 

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết. 

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng. 

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ. 

-  Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng. 

- Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm 

hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi 

phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành 

chính.  

4. Những hành vi bị nghiêm cấm 

- Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính. 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người 

vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử 

phạt vi phạm hành chính hoặc áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

- Ban hành trái thẩm quyền văn bản quy định về hành vi vi phạm hành chính, 

thẩm quyền, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước và biện pháp xử lý hành chính. 

- Không xử phạt vi phạm hành chính, không áp dụng biện pháp khắc phục hậu 

quả hoặc không áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 
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- Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc áp 

dụng các biện pháp xử lý hành chính không kịp thời, không nghiêm minh, không 

đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng quy định tại Luật này. 

- Xác định hành vi vi phạm hành chính không đúng; áp dụng hình thức xử phạt, 

mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi 

vi phạm hành chính. 

- Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính. 

- Kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

- Không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử 

phạt, biện pháp khắc phục hậu quả. 

- Sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền nộp do chậm 

thi hành quyết định xử phạt tiền, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính bị tịch thu và các khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm hành chính 

trái quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

- Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính. 

- Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị xử phạt vi 

phạm hành chính, người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, người bị áp dụng 

biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, người bị áp dụng các biện 

pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính. 

- Chống đối, trốn tránh, trì hoãn hoặc cản trở chấp hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm 

hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 

quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

Trên đây là hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực cơ yếu, quốc phòng. Phòng Tư pháp đề nghị BCH Quân sự 

huyện nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: TP. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Lê Thị Hân 
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